
Phụ lục 01: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHĂN NUÔI BÒ SỮA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-TTNN ngày 21/12/2023 của Trung tâm Nông nghiệp)

Stt Họ và tên Địa chỉ nuôi bò

Tổng số lượng
bò đăng ký,
nhập nuôi

(Con)

Số điện thoại Ghi chú

I TT PHƯỚC CÁT 66

1 Nguyễn Văn Chức TDP 9 46 0981189469
 Nhập đợt 1/2023 là 20 con; Đăng

ký nhập thêm 26 con trong đợt
tháng 12/2023

2 Nguyễn Thanh Vần TDP 9 20 0987644082

II ĐỨC PHỔ 17

1 Nguyễn Đình Phong Thôn 2 6 0938.129.145

2 Trần Thị Yến Thôn 2 6 0865856515

3 Lương Văn Tình Thôn 4 5 0389.030.676

III GIA VIỄN 23

1 Lâm Thị Thủy Vân Minh 5 0375975330

2 Tạ Xuân Trường Hòa Thịnh 10 0975154302
 Nhập đợt 2/2023 là 05 con; Đăng

ký nhập thêm 05 con trong đợt
tháng 12/2023

3 Đỗ Thị Hà Tiến Thắng 8 0349403262

IV TIÊN HOÀNG 28

1 Nguyễn Thị Hòa Thôn 2 5 0358.911.796

2 Lê Thị Thủy Thôn 2 5 0963.234.536

3 Phạm Thị Hoan Thôn 2 5 0842.723.988
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4 Phạm Xuân Thọ Thôn 4 5 0777.927.856

5 Quách Văn Bồng Thôn 5 8 0389200992

V QUẢNG NGÃI 15

1 Nguyễn Hữu Lộc Thôn 1 10 0987309114

2 Phạm Hồng Thạnh Thôn 3 5 0348831869

VI NAM NINH 43

1 Nguyễn Thị Hậu Ninh Hậu 20 0865080992

2 Vũ Xuân Cường Ninh Đại 8 0397394391

3 Trần Thị Hương Mỹ Bắc 5 0372671880

4 Đặng Văn Hiền Mỹ Nam 10 0798705483

VII TT CÁT TIÊN 59

1 Phạm Văn Việt TDP 1 5

2 Nguyễn Chí Thanh TDP 2 30 979780332

3 Lê Thanh Hải TDP 13 20 0961003487

4 Huỳnh Thái Dương TDP 13 4 0975617613

Tổng cộng 251
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Phụ lục 02: TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC HỘ DÂN ĐÃ NHẬP BÒ SỮA VỀ NUÔI NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-TTNN ngày 21/12/2023 của Trung tâm Nông nghiệp)

Stt Họ và tên Địa chỉ nuôi
bò

Thời gian
nhập bò về

nuôi

Số lượng
bò sữa
hiện có
(Con)

Ghi chú

I TT PHƯỚC CÁT 40

1 Nguyễn Văn Chức TDP 9 03-07-2023 20 Nhập bò đợt 1 (bò dưới 120 ngày tuổi)

2 Nguyễn Thanh Vần TDP 9 24-11-2023 20 Nhập bò đợt 5 (10 con dưới 120 ngày và 10 con bò
dưới 150 ngày tuổi mang thai)

II ĐỨC PHỔ 17

1 Nguyễn Đình Phong Thôn 2 03-07-2023 6 Nhập bò đợt 1 (bò dưới 120 ngày tuổi)

2 Lương Văn Tình Thôn 4 14-08-2023 5 Nhập bò đợt 2  (bò mang thai từ 120 ngày - 149 ngày tuổi)

3 Trần Thị Yến Thôn 2 24-11-2023 6 Nhập bò đợt 5 (bò mang thai dưới 120 ngày tuổi)

III GIA VIỄN 18

1 Lâm Thị Thủy Vân Minh 03-07-2023 5 Nhập bò đợt 1 (bò dưới 120 ngày tuổi)

2 Tạ Xuân Trường Hòa Thịnh 14-08-2023 5 Nhập bò đợt 2  (bò mang thai từ 150 ngày - 179 ngày tuổi)

3 Đỗ Thị Hà Tiến Thắng 00-01-1900 8 Nhập bò đợt 2  (bò mang thai từ 150 ngày - 179 ngày tuổi)
IV TIÊN HOÀNG 28
1 Nguyễn Thị Hòa Thôn 2 14-08-2023 5 Nhập bò đợt 2  (bò mang thai từ 120 ngày - 149 ngày tuổi)

2 Lê Thị Thủy Thôn 2 14-08-2023 5 Nhập bò đợt 2 (bò mang thai từ 120 ngày - 149 ngày tuổi)
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3 Phạm Thị Hoan Thôn 2 24-09-2023 5 Nhập bò đợt 3 (bò mang thai từ 150 ngày - 179 ngày tuổi)

4 Phạm Xuân Thọ Thôn 4 14-08-2023 5 Nhập bò đợt 2 (bò mang thai từ 120 ngày - 149 ngày tuổi)

5 Quách Văn Bồng Thôn 5 30-10-2023 8 Nhập bò đợt 4 (02 con dưới 120 ngày tuổi và
06 con mang thai dưới 150 ngày tuổi)

V NAM NINH 43
1 Nguyễn Thị Hậu Ninh Hậu 14-08-2023 20 Nhập bò đợt 2 (bò mang thai từ 150 ngày - 179 ngày tuổi)

2 Trần Thị Hương Mỹ Bắc 14-08-2023 5 Nhập bò đợt 2 (bò mang thai từ 120 ngày - 149 ngày tuổi)

3 Vũ Xuân Cường Ninh Đại 24-09-2023 8 Nhập bò đợt 3 (bò dưới 120 ngày tuổi)

4 Đặng Văn Hiền Mỹ Nam 25-09-2023 10 Nhập bò đợt 3 (bò dưới 120 ngày tuổi)

VI TT CÁT TIÊN 35

1 Phạm Văn Việt TDP 1 14-08-2023 5 Nhập bò đợt 2 (bò mang thai từ 90 ngày - 119 ngày tuổi)

2 Nguyễn Chí Thanh TDP 2 24-11-2023 30 Nhập bò đợt 5 (10 con dưới 120 ngày và 20 con bò
dưới 150 ngày tuổi mang thai)

VII QUẢNG NGÃI 5

1 Phạm Hồng Thạnh Thôn 3 30-10-2023 5 Nhập bò đợt 4 (02 con dưới 120 ngày tuổi và
06 con mang thai dưới 150 ngày tuổi)

Tổng cộng 186
* Tổng: 186 con/20 hộ/07 xã, thị trấn, trong đó:
- Đợt 1 là: 31 con/03 hộ/03 xã, thị trấn.
- Đợt 2 là: 63 con/09 hộ/05 xã, thị trấn.
- Đợt 3 là: 23 con/03 hộ/02 xã.
- Đợt 4 là: 13 con/02 hộ/02 xã.
- Đợt 5 là: 56 con/03 hộ/03 xã, thị trấn.
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Phụ lục 03: TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ DÂN CHƯA NHẬP BÒ SỮA NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-TTNN ngày 21/12/2023 của Trung tâm Nông nghiệp)

Stt Họ và tên Địa chỉ nuôi bò
Số lượng bò

đăng ký
 (Con)

Số điện thoại Ghi chú

I TT PHƯỚC CÁT 26

1 Nguyễn Văn Chức TDP 9 26 0981189469 dự kiến nhâp ngày 24/12

II QUẢNG NGÃI 10

1 Nguyễn Hữu Lộc Thôn 1 10 0987309114 dự kiến nhâp ngày 24/12

III TT CÁT TIÊN 24

1 Lê Thanh Hải TDP 13 20 0961003487 dự kiến nhâp ngày 24/12

2 Huỳnh Thái Dương TDP 13 4 0975617613 dự kiến nhâp ngày 24/12

IV GIA VIỄN 5

1 Tạ Xuân Trường Hòa Thịnh 5 dự kiến nhâp ngày 24/12

Tổng cộng 65

* Tổng: 65 con/05 hộ/04 xã, thị trấn.
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